SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH	             
  TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC                       
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – KHỐI 11

	STT
	NỘI DUNG
KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	Tỉ lệ %

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	Ch TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	chTN
	Tg
	ch TL
	Tg
	chTN
	Tg
	ch TL
	Tg
	chTN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	1
	Công dân với sự phát triển kinh tế
	2
	2
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	5
	-
	5
	
10,0%

	2
	Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	2
	2
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	5
	-
	5
	10,0%

	3
	Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	1
	1
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	5
	-
	5
	10,0%

	4
	Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	1
	1
	1
	6
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	4
	1
	10
	20,0%

	5
	Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàn hóa
	2
	2
	1
	5
	1
	1
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	1
	10
	20,0%

	6
	Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	1
	1
	-
	-
	2
	2
	1
	6
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	1
	10
	20,0%

	Tổng
	9
	9
	2
	12
	8
	8
	1
	6
	7
	7
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	28
	3
	45
	100%

	Tỉ lệ
	22,5%
	20.0%
	20%
	10,0%
	17,5%
	10,0%
	70%
	30%
	
	100%

	Tổng điểm
	4.25
	3.0
	1.75
	1.0
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	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra
	Câu hỏi theo mức độ nhận biết

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế
	Sản xuất của cải vật chất.
Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.
Phát triển kinh tế và ý nghĩa.
	Nhận biết: Nêu được khái niệm sản xuất của cải vật chất, các yếu tố của quá trình sản xuất, phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế.
Thông hiểu: Biết được các yếu tố của quá trình sản xuất.
Vận dụng: Xác định được các yếu tố trong sản xuất.
Vận dụng cao: Vận dụng vào tình huống cụ thể sản xuất.
	2
	1
	1
	1

	2
	Bài 2. Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	Hàng hóa.
Tiền tệ.
Thị trường.
	Nhận biết: Nêu được khái niệm hàng hóa, hai thuộc tính hàng hóa, tiền tệ, chức năng của tiền, thị trường, các chức năng của thị trường.
Thông hiểu: Nhận xét các thông tin của thị trường, tiền tệ.
Vận dụng: liên hệ thực tế đời sống các vấn đề hàng hóa, tiền tê, thị trường.
Vận dụng cao: Vận dụng vào tình huống thực tế.
	2
	1
	1
	1

	3
	Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Nội dung quy luật giá trị.
Tác động của quy luật giá trị.
Vận dụng quy luật giá trị
	Nhận biết: Nêu được nội dung của quy luật giá trị, các tác động của quy luật.
Thông hiểu: Biết được các tác động của quy luật giá trị.
Vận dụng:  Giải thích được các tác động của quy luật giá trị.
Vận dụng cao: Vận dụng vào tình huống thực tế.
	1
	2
	1
	1

	4
	Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Cạnh tranh và nguyên nhân cạnh tranh.
Mục đích của cạnh tranh
Tính hai mặt của cạnh tranh
	Nhận biết: Nêu được cạnh tranh và nguyên nhân cạnh tranh, mục đích của cạnh tranh.
Thông hiểu: Hiểu được nguyên nhân cạnh tranh.
Vận dụng: Biết đưa ra giải pháp phát huy tích cực và hạn chế của cạnh tranh.
Vận dụng cao: Vận dụng vào tình huống cụ thể.
	2
	1
	1
	1

	5
	Bài 5. Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàn hóa
	Khái niệm cung – cầu
Mối quan hệ cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Vận dụng quan hệ cung cầu.
	Nhận biết: Nêu được khái niệm cung cầu.
Thông hiểu: Hiểu được mối quan hệ cung cầu, vai trò của mối quan hệ cung cầu.
Vận dụng: Biết vận dụng tình huống thực tế vào sản xuất lưu thông hàng hóa.
	3
	1
	2
	0

	6
	Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
	Nhận biết: Nêu được khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Thông hiểu: Hiểu được trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Vận dụng: Vận dụng vào tình huống thực tế của vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.
	1
	3
	1
	0


	
Duyệt của Ban Giám hiệu
	
	

	Hiệu phó chuyên môn

(đã ký)

Trần Thị Huyền Trang
	
	Nhóm trưởng chuyên môn
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Nguyễn Thùy Dương


Nơi nhận:
+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM.
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